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TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Bản án số: 397/2019/DS-ST 

Ngày: 18/11/2019. 

V/v tr n     p   p   n  tín dụn . 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƢỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa:  Bà Võ T ị Bảo Trân 

Các Hội thẩm nhân dân:   1. Bà Đin  Kim  oàn  

2. Bà Lê T ị Kim Lệ 

Thư ký phiên tòa:  n     m V n D n  - T ư ký Tò  án n ân dân Quận 4, 

T àn  p ố    C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham gia 

phiên tòa: Bà    m T ị Lý - Kiểm sát viên.  
 

Ngày 18 tháng 11 n m 2019, t i trụ sở Tò  án n ân dân Quận 4, T àn  p ố    

C í Min  xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 165/2019/TLST-DS, ngày 

09/4/2019 v  việ   Tr n     p   p   n  tín dụn ”, t eo Quyết  ịn   ư  vụ án r  xét 

xử số 444/2019/QĐXX-ST ngày 07 tháng 10 n m 2019 và Quyết  ịn   oãn p iên tò  số 

488/2019/QĐST-DS ngày 24 tháng 10 n m 2019,  iữ   á   ươn  sự: 

Nguyên đơn: N ân  àn  T ươn  m i cổ phần Ngo i T Việt Nam. 

Trụ sở: A Trần Quang K, p ường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Thành phố 

Hà Nội.  

Địa chỉ chi nhánh: B Côn  trường Mê L, p ường Bến Nghé, Quận 1, TP. H  

Chí Minh. 

N ười   i diện theo pháp luật: Ông Nghiêm Xuân T - Chủ tịch hội   ng quản 

trị. 

N ười   i diện theo ủy quy n: 1. Ông Bùi Trung K, sin  n m: 1987 

                                                  2. Ông Ph m Minh V, sin  n m: 1977 

Cùn   ịa chỉ: B Côn  trường Mê L, p ường Bến Nghé, Quận 1, TP. H  Chí 

Minh. 

(V n bản ủy quy n số 3249/UQ-HCM.KHDN2 ngày 06/6/2019). 

   (Ông Phạm Minh V và ông Bùi Trung K có đơn đề nghị xét xử vắng mặt) 

Bị đơn: Ông Lê Quang Đ, sin  n m 1964 

Địa chỉ: C Bến Vân Đ,   ường 6, Quận 4, Thành phố H  Chí Minh 

   (Tòa án tống đạt hợp lệ đến lần thứ hai mà vẫn vắng mặt không lý do) 
           

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
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Taïi ñôn khôûi kieän ñeà ngaøy 26/7/2018 cuûa Ngân hàng Thương mại cổ phần 

Ngoại T Việt Nam vaø caùc lôøi khai tiếp theo trong quá trình giải quyết vụ án cuûa ngöôøi 

ñaïi dieän uûy quyeàn là ông Phạm Minh V và ông Bùi Trung K trình bày: 

N ày 30/8/2013, N ân  àn  T ươn  m i cổ phần Ngo i T – Chi nhánh H  Chí 

Minh ký h p   ng phát hành một thẻ tín dụng Amex số A0744967, lo i thẻ cá nhân tín 

ch p cho ông Lê Quang Đ với tổng h n mức tín dụng là 10.000.000 (mười triệu)   ng. 

Sau một thời gian chi tiêu,  ến tháng 12/2015 thẻ tín dụng trên chậm thanh toán 

s o kê và N ân  àn   ã liên  ệ ngay với ông Đ  ể yêu cầu trả n . Kể từ ngày 

20/01/2016   o  ến ngày 14/9/2017 ông Đ chỉ t  n  toán  ư c cho Ngân hàng số ti n 

là 588.276   ng (tron   ó trả ti n n  lãi là 37.867   ng và trả p í 550.409   ng) Ngân 

 àn   ã liên  ệ với chủ thẻ qua nhi u t án  n ư  ọi  iện tho i, nhắn tin, gửi  ôn  v n 

t ôn  báo n ưn  ôn  Đ vẫn cố tình không thanh toán n  thẻ. 

Do ông Đ không có tinh thần h p tá   ể trả n  nên Ngân hàng  ã khởi kiện    

nghị Tòa án nhân dân Quận 4 buộc ông Lê Quang Đ trả cho Ngân hàng tổn  dư n  còn 

thiếu tín   ến ngày 18/11/2019 là 31.513.033   n  (tron   ó b o   m n  gốc: 

5.974.417   ng, n  lãi: 4.132.020   ng, n  phí: 21.406.596   ng) cho Ngân hàng 

TMCP Ngo i T Việt Nam.  

Thời h n thanh toán: Trả ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật. 

Lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 19/11/2019 theo mức lãi su t mà  á  bên  ã 

thỏa thuận t i H p   ng phát hành thẻ tín dụng (Yêu  ầu p át  àn  t ẻ tín dụn  quố  

tế và Cá   i u k oản và  i u kiện p át  àn  và sử dụn  t ẻ tín dụn  quố  tế)   o  ến 

khi ông Lê Quang Đ thực trả hết n  gốc cho Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt Nam. 

Sau khi thụ lý  ơn k ởi kiện của Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt Nam, Tòa án 

 ã t ực hiện việc tốn    t  ầy  ủ, h p lệ  á  v n bản tố tụng cho ông Lê Quang Đ 

n ư: Thông báo thụ lý vụ án, Gi y triệu tập, các Thông báo v  kiểm tra việc giao nộp, 

tiếp cận, công khai chứng cứ và hòa giải, Quyết  ịn   ư  vụ án ra xét xử, Quyết  ịnh 

hoãn phiên tòa và Gi y triệu tập xét xử  ến lần thứ   i n ưn  ông Lê Quang Đ không 

 ó v n bản trình bày ý kiến  ối với yêu cầu khởi kiện của n uyên  ơn, không nộp tài 

liệu chứng cứ và k ôn   ến Tòa án lần nào, do  ó Tò  án k ôn    i  ư c lời khai của 

ông Lê Quang Đ, không tiến hành phiên họp kiểm tra việc giao nộp, tiếp cận và công 

khai chứng cứ và hòa giải  ư c và tiến hành xét xử vắng mặt ông Lê Quang Đ.  

Ngày 28/10/2019   i diện theo ủy quy n củ  n uyên  ơn là ông Bùi Trung K 

và ông Ph m Minh V  ó  ơn    nghị Tòa án xét xử vắng mặt,   n  t ời  iữ n uyên 

toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện. 

Tại phiên tòa: 

Bị  ơn ông Lê Quang Đ  ã  ư   Tò  án triệu tập   p lệ t  m  i  p iên tò   ến lần 

t ứ   i, n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do. Đ i diện t eo ủy quy n  ủ  n uyên  ơn là 

ông Bùi Trung K và ông Ph m Minh V  ó  ơn    n  ị xét xử vắn  mặt nên tò  án tiến 

 àn  xét xử vắn  mặt n uyên  ơn và bị  ơn t eo quy  ịn   ủ  p áp luật.  

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến:  
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V  t ủ tụ  tố tụn : Qu  kiểm sát việ  tuân t eo p áp luật tố tụn  kể từ k i t ụ 

lý vụ án   o  ến t i p iên tò , T ẩm p án,  ội   n  xét xử và n ữn  n ười t  m  i  

tố tụn   ã t ự   iện  ún  quy  ịn   ủ  p áp luật.  

V  nội dun : Quá trình thực hiện H p   ng phát hành thẻ tín dụng Amex số 

A0744967 ngày 30/8/2013, lo i thẻ cá nhân tín ch p với tổng h n mức tín dụng là 

10.000.000 (mười triệu)   ng ông Lê Quang Đ  ã vi p  m n  ĩ  vụ thanh toán. Kể từ 

n ày 20/01/2016   o  ến ngày 14/9/2017 ông Đ chỉ t  n  toán  ư c cho Ngân hàng 

số ti n là 588.276   n  (tron   ó trả ti n n  lãi là 37.867   ng và trả phí 550.409 

  ng). N uyên  ơn  ã t ôn  báo và liên  ệ n i u lần n ưn  ông Đ vẫn không trả n . 

Do ông Lê Quang Đ vi p  m n  ĩ  vụ, t ời   n t  n  toán t eo   p   n   ã ký kết. 

Cho nên, Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Đ  thanh toán toàn bộ số ti n n  

với thời h n trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật là  ó  ơ sở  ể ch p nhận 

nên    nghị Hội   ng xét xử ch p nhận yêu cầu củ  n uyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó tron     sơ vụ án  ư   t ẩm tr  t i 

p iên tò  và ý kiến p át biểu  ủ    i diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4, T àn  p ố 

   C í Min ,  ội   n  xét xử n ận  ịn : 

Về thủ tục tố tụng: 

Xét, Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt Nam k ởi kiện yêu  ầu ông Lê Quang Đ 

có trách nhiệm thanh toán cho ngân hàng số ti n n  p át sin  từ H p   ng phát hành 

thẻ tín dụng Amex số A0744967 ngày 30/8/2013, lo i thẻ cá nhân tín ch p với mục 

 í   sử dụng vốn là tiêu dùng, n ư vậy  ây là vụ án dân sự; ông Lê Quang Đ  ó nơi  ư 

trú t i Quận 4, nên vụ án thuộc thẩm quy n giải quyết của Tòa án nhân dân Quận 4, 

Thành phố H  C í Min  t eo quy  ịnh t i Đi u 26,  iểm a khoản 1 Đi u 35 và  iểm a 

khoản 1 Đi u 39 của Bộ luật Tố tụng dân sự n m 2015;  

Bị  ơn là ông Lê Quang Đ  ã  ư   Tò  án triệu tập   p lệ t  m  i  p iên tò  

 ến lần t ứ   i n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do,   i diện t eo ủy quy n  ủ  n uyên 

 ơn là ông Bùi Trung K và ông Ph m Minh V  ó  ơn    n  ị xét xử vắn  mặt nên   n 

 ứ k oản 2 Đi u 227  ủ  Bộ luật Tố tụn  dân sự n m 2015, Tò  án tiến  àn  xét xử 

vắn  mặt n uyên  ơn và bị  ơn t eo t ủ tụ  chung. 

Về yêu cầu khởi kiện:  

C n  ứ vào yêu  ầu khởi kiện và chứng cứ do Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt 

Nam xu t trình là bản chính H p   ng phát hành thẻ tín dụng Amex số A0744967 

ngày 30/8/2013 (G m Yêu  ầu p át  àn  t ẻ tín dụn  quố  tế và Cá   i u k oản và 

 i u kiện p át  àn  và sử dụn  t ẻ tín dụn  quố  tế) có chữ ký của ông Lê Quang Đ 

 ó  ơ sở xá   ịnh: ông Lê Quang Đ  ó ký kết H p   ng phát hành thẻ tín dụng Amex 

số A0744967 ngày 30/8/2013 với Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt Nam với nội dun  

 ún  n ư n uyên  ơn trìn  bày. Việ  t ỏ  t uận  iữ   á  bên là p ù   p t eo quy  ịn  

t i k oản 2 Đi u 91,  iểm   k oản 3 Đi u 98  ủ  Luật  á  Tổ   ứ  tín dụn  n m 2010. 

Quá trình t ự   iện   p   n , tính  ến ngày 18/11/2019 ông Lê Quang Đ  ã trả 

 ư c tổng cộng 588.276   n  (tron   ó trả ti n n  lãi là 37.867   ng và trả phí 

550.409   ng) Trong quá trình vay vốn, ông Lê Quang Đ  ã vi p  m n  ĩ  vụ trả n . 

N ân  àn   ã liên  ệ với chủ thẻ qua nhi u t án  n ư  ọi  iện tho i, nhắn tin, gửi 
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 ôn  v n t ôn  báo n ưn  ôn  Đ vẫn cố tình không thanh toán n  thẻ. N ư vậy, ông Đ 

 ã vi p  m n  ĩ  vụ thanh toán ti n v y và lãi  àn  t án  mà  á  bên  ã t ỏa thuận t i Đi u 

4 của H p   ng phát hành thẻ tín dụng Amex số A0744967 ngày 30/8/2013, cho nên 

Ngân hàng khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc ông Đ thanh toán toàn bộ số ti n n  với thời h n 

trả một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật là  ó  ơ sở  ể ch p nhận. 

Về án phí dân sự sơ thẩm:  

Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ư      p n ận, nên bị  ơn p ải   ịu 

toàn bộ án p í dân sự sơ t ẩm  ó  iá n     trên số ti n p ải t  n  toán   o n uyên 

 ơn;  oàn trả l i số ti n t m ứn  án p í   o n uyên  ơn t eo quy  ịn  t i Đi u 147 

Bộ luật Tố tụn  dân sự n m 2015, Luật p í và lệ p í n m 2015 và N  ị quyết  số 

326/2016/UBTVQ 14 n ày 30/12/2016  ủ   y b n t ườn  vụ Quố   ội. 
 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

- Căn cứ vào khoản 3 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39, 

Điều 147, khoản 2 Điều 227, Điều 228, khoản 2 Điều 244, Điều 271 và Điều 273 của 

Bộ luật Tố tụng dân sự năm 2015; 

- Căn cứ vào Điều 290, Điều 471, Điều và 474 của Bộ luật dân sự năm 2005; 

- Căn cứ vào Điều 468 và Điều 688 của Bộ luật Dân sự năm 2015; 

- Căn cứ khoản 2 Điều 91, điểm a khoản 3 Điều 98 Luật các Tổ chức tín dụng 

năm 2010. 

-Căn cứ vào Luật phí và lệ phí năm 2015; Nghị quyết số 326 2016  BTVQH14 

ngày 30 12 2016 của  y ban thư ng vụ Quốc hội. 

- Căn cứ vào Luật Thi hành án dân sự được sửa đổi, bổ sung năm 2014.          

Tuyên xử: 

1. C  p n ận toàn bộ yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn là N ân  àn  T ươn  

m i cổ phần Ngo i T Việt Nam. 

Buộ  ông Lê Quang Đ có trách nhiệm thanh toán cho Ngân hàng TMCP Ngo i 

T Việt Nam toàn bộ số ti n n  tín   ến ngày 18/11/2019 phát sinh từ H p   ng phát 

hành thẻ tín dụng Amex số A0744967 ngày 30/8/2013  là 31.513.033   n  (tron   ó 

bao g m n  gốc: 5.974.417   ng, n  lãi: 4.132.020   ng, n  phí: 21.406.596   ng).  

Thời h n thanh toán: một lần ngay khi bản án có hiệu lực pháp luật 

Kể từ ngày 19/11/2019 trở  i ông Lê Quang Đ còn phải trả lãi tiếp tục phát sinh 

theo mức lãi su t n  quá h n do các bên thỏa thuận t i H p   ng phát hành thẻ tín 

dụng Amex cho  ến khi ông Đ thực trả hết n  vốn cho Ngân hàng TMCP Ngo i T 

Việt Nam. 

Trường h p ông Lê Quang Đ vi ph m n  ĩ  vụ trả n , n uyên  ơn  ư c quy n 

 ó  ơn yêu  ầu  ơ qu n t i  àn  án  ó t ẩm quy n thi hành án. 

Thi haønh taïi Cô quan thi haønh aùn daân söï coù thaåm quyeàn 

2. V  án p í dân sự sơ t ẩm: 

Ông Lê Quang Đ p ải   ịu án p í dân sự sơ t ẩm là 1.575.652 (một triệu n m 

tr m bảy mươi l m n  ìn sáu tr m n m mươi   i)   n . 
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 oàn trả l i số ti n t m ứn  án p í là 414.000 (bốn tr m mười bốn n  ìn)   n  

cho Ngân hàng TMCP Ngo i T Việt Nam  ã nộp t eo biên l i số AG/2014/0009370 

ngày 20/8/2018  ủ  C i  ụ  T i  àn  án dân sự Quận 4.  

3. V  quy n kháng nghị của Viện kiểm sát nhân dân và quy n k án   áo  ủ  

 á   ươn  sự:  

Viện kiểm sát nhân dân Quận 4 có quy n kháng nghị, Ngân hàng TMCP Ngo i 

T Việt Nam có quy n k án   áo bản án này tron  t ời   n 15 (Mười l m) n ày kể từ 

n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   niêm yết; 

Ông Lê Quang Đ  ó quy n k án   áo bản án này tron  t ời   n 15 (Mười l m) 

n ày kể từ n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   niêm yết. 

Trườn    p bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  t i Đi u 2 Luật T i  àn  án 

dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười p ải t i  àn  án dân sự  ó quy n t ỏ  

t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ   ưỡn    ế 

t i  àn  án t eo quy  ịn  t i  á  Đi u 6, 7 và 9 Luật T i  àn  án dân sự; t ời  iệu t i 

 àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  t i Đi u 30 Luật T i  àn  án dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- Các  ươn  sự; 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Quận 4; 

- C i  ụ  T ADS Quận 4; 

- Lưu: Vp,    sơ  

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 
 

 

 

Võ Thị Bảo Trân 

 

 

 

 

 
 

 

 


